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UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-SKHCN Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2026 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 14/6/2025; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 18/6/2025; 
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 
Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt 

động kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về đo lường; Thông tư số 
10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa 
đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng 
dầu; Thông tư số 06/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 
25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh xăng dầu đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 
08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
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Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu 
thông trên thị trường;

Căn cứ Quyết định số 21/2026/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND thành 
phố Đồng Nai ban hành Quy định về quy trình, nội dung kiểm tra doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 27/2026/QĐ-UBND ngày 25/6/2026 của UBND thành 
phố Đồng Nai về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai;

Căn cứ Công văn số 7417/UBND-KGVX ngày 13/8/2026 của UBND thành phố 
Đồng Nai về việc chủ trương tổ chức kiểm tra chuyên ngành năm 2026;

Căn cứ Công văn số 2407/TT-NV8 ngày 08/9/2026 của Thanh tra thành phố về 
việc phối hợp rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân để tổ chức kiểm tra chuyên 
ngành năm 2026; Công văn số 3312/TT-NV8 ngày 19/10/2026 của Thanh tra thành 
phố về việc phối hợp rà soát danh sách bổ sung các tổ chức, cá nhân để tổ chức 
kiểm tra chuyên ngành năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 21/4/2026 của Sở Khoa 
học và Công nghệ Kiểm tra Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi 
nhãn sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
năm 2026 (nay là thành phố Đồng Nai).

(Chi tiết nội dung điều chỉnh theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 76/KH-SKHCN ngày 21/4/2026 

của Sở Khoa học và Công nghệ không thay đổi và tiếp tục thực hiện theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng; các đơn vị, cá nhân được kiểm tra và có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Văn phòng Sở;
- Phòng KHTC;
- Trung tâm KH&CN;
- Trang TTĐT Sở KH&CN (đăng tải thông báo);
- Các tổ chức, cá nhân kèm theo danh sách
(thay thông báo);
- Lưu: VT, TĐC.Tiến.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Viện



PHỤ LỤC
Điều chỉnh Kế hoạch số 76/KH-SKHCN 

ngày 21/4/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Điều chỉnh nội dung kiểm tra về đo lường:
Lý do điều chỉnh: Bổ sung căn cứ pháp lý và nội dung kiểm tra theo Thông tư 

số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

2. Điều chỉnh đối tượng và số lượng cơ sở được kiểm tra:
Lý do điều chỉnh: Căn cứ kết quả rà soát, thống nhất với Thanh tra thành phố 

tại Công văn số 2407/TT-NV8 ngày 08/9/2026 và Công văn số 3312/TT-NV8 ngày 
19/10/2026.

(Kèm theo danh sách).

STT Tên cơ sở Mã số
doanh nghiệp

Địa chỉ

1
Công ty TNHH MTV Cường Đại 
Phát – Cửa hàng xăng dầu Cường 
Đại Phát

3801061761 Khu phố Tiến Hưng 1, phường 
Bình Phước, thành phố Đồng Nai

2 Công ty CP xăng dầu Petro Bình 
Phước – Cửa hàng xăng dầu số 38

3801082377-0020 Khu phố Tân Lập 3, phường Đồng 
Phú, thành phố Đồng Nai

3

Cửa hàng số 71, địa điểm kinh 
doanh thuộc Chi nhánh 
Petrolimex Bình Phước – Công ty 
TNHH MTV Petrolimex Đồng 
Nai

00009 Quốc lộ 13, khu phố 7, phường 
Chơn Thành, thành phố Đồng Nai

4 Công ty TNHH Huy Hồng – Chi 
nhánh II tỉnh Bình Phước 

3700339682-006 Ấp Minh Thắng 5, xã Nha Bích, 
thành phố Đồng Nai

5 Cửa hàng xăng dầu Thanh Bình 3700828316/00008 Khu phố Chà Là, phường Bình 
Long, thành phố Đồng Nai

6 Trạm xăng dầu Quỳnh Trung 3800352581-00001 Tổ 1, khu phố Phú Long, phường 
An Lộc, thành phố Đồng Nai

7 Công ty TNHH SX TMDV Kim 
Liên

3800232372 Khu phố Long Thủy 1, phường 
Phước Long, thành phố Đồng Nai

8 Công ty TNHH MTV Trần Đình 
Trọng

3800217695 Đường ĐT741, khu phố 4, phường 
Phước Bình, thành phố Đồng Nai

9 DNTN Trạm xăng dầu Hoàng 
Trọng

3800100520 Thôn Ninh Thịnh, phường Lộc 
Ninh, thành phố Đồng Nai

10 Công ty TNHH MTV xăng dầu 
Hoàng Lợi

3801055775 Ấp 3, xã Lộc Hưng, thành phố 
Đồng Nai

11 Công ty TNHH MTV TM XD 
Nam Trung Phong

3600642702 Quốc lộ 20, xã Phú Hoà, thành phố 
Đồng Nai

12 Công ty TNHH sản xuất TMDV 
Thiên Phát Đạt

3602212462 Ấp Ngọc Lâm 1, phường Tân Phú, 
thành phố Đồng Nai

13
Chi nhánh Công ty cổ phần xăng 
dầu Tín Nghĩa – Trạm xăng dầu 
34

3601038204-017 Số 15, Hùng Vương, phường Long 
Khánh, thành phố Đồng Nai



14 Công ty TNHH xăng dầu Xuân 
Mỹ

3600917957 Số 763, ấp Cẩm Sơn, xã Cẩm Mỹ, 
thành phố Đồng Nai

15
Chi nhánh 2 – Công ty thương 
mại & Dịch vụ Thành Minh Phát 
(Trạm xăng dầu Tam Hoàng 2)

3602037394-002 Số 67A, ấp Hưng Nghĩa, QL 1A, 
phường Dầu Giây, thành phố Đồng 
Nai

16

Petrolimex – Cửa hàng 43- Địa 
điểm kinh doanh thuộc Công ty 
TNHH MTV Petrolimex Đồng 
Nai (thuê Công ty TNHH Nguyên 
Long – Trạm xăng dầu Đông Sài 
Gòn

00015 30A QL 1A, ấp Bàu Cá, xã Hưng 
Thịnh, thành phố Đồng Nai

17
Công ty TNHH MTV Trạm xăng 
dầu 999

3600878264 816, Khu phố Ngũ Phúc, QL 1A, 
phường Hố Nai, thành phố Đồng 
Nai

18
Chi nhánh Đồng Nai – Công ty 
TNHH Đầu tư C.N.A

0317178909-002 Số 264, đường Tôn Đức Thắng, Tổ 
12, khu phố 1, phường Trị An, 
thành phố Đồng Nai

19
Cửa hàng xăng dầu Trảng Bom – 
Chi nhánh Công ty CP vật liệu 
xây dựng Chất Đốt Đồng Nai

3600661303-005 Số 242 đường Nguyễn Hữu Cảnh, 
Tổ 3, phường Trảng Bom, thành 
phố Đồng Nai

20
Cửa hàng kinh doanh số 1 – Công 
ty cổ phần thương mại Long 
Thành

3600445359-001 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, ấp Phước 
Hải, phường Long Thành, thành 
phố Đồng Nai

21 Điện máy Nguyễn Kim 0302286281-006 Số 253 Phạm Văn Thuận, phường 
Tam Hiệp, thành phố  Đồng Nai

22
Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất 
Chợ Lớn

0302309845-004 Số 1381, Đường Phạm Văn Thuận, 
phường Trấn Biên, thành phố 
Đồng Nai

23 Siêu Thị Điện Máy Nội Thất Chợ 
Lớn

0302309845 Đường Lê Duẩn, Tổ 4, Ấp 3, xã 
An Phước, thành phố Đồng Nai

24
Siêu thị Điện Máy - Nội Thất Chợ 
Lớn chi nhánh Long Khánh

0302309845-032 Số 808A, Đường 21/4, khu phố 
Núi Tung, phường Bình Lộc, thành 
phố Đồng Nai.

25
Siêu Thị Điện Máy – Nội Thất 
Chợ Lớn chi nhánh Hố Nai  

0302309845-066 Số 433, Quốc Lộ 1A, ấp Thái Hòa, 
Phường Hố Nai, Thành phố Đồng 
Nai

26 Công ty TNHH Đo lường Bình 
Phước

3801155339 Tổ 1, khu phố Suối Cam, Phường 
Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai

27
Công ty Cổ phần Huấn luyện và 
Kiểm định An toàn Thiết bị Công 
nghiệp miền Nam

3603903293 E22 Đường D2, khu phố 2, phường 
Trấn Biên, thành phố Đồng Nai

28 Trung tâm Khoa học và Đổi mới 
sáng tạo 3801316353 Km 12, QL 14, xã Đồng Tâm, thành 

phố Đồng Nai

29 Công ty cổ phần kiểm định đo 
lường khu vực 3 3604013776 253 Quốc lộ 51, khu phố 1, phường 

Long Hưng, thành phố Đồng Nai

30 Công ty Cổ phần Kiểm định và 
huấn luyện An toàn Đồng Nai

3603462560
Số 34/6 đường Phan Chu Trinh, 
phường Trấn Biên, thành phố Đồng 
Nai
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